MÔN :  M
Giáo án số:  01        Số tiết:03                 Tổng số tiết đã giảng: 0

Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

· Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về mạch điện Yêu cầu: sinh viên trình bày được đặc điểm cơ bản về mạch điện 
· ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 0 phút.
III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian :  130 phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	I.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

1. 

a.

b.
	Khái niệm chung

Định nghĩa dòng điện.

Điều kiện duy trì dòng điện

Cường độ dòng điện.

Mật độ dòng điện.

Dòng điện một chiều

Mạch điện

Nguồn điện.

Khái niệm.

Suất điện động của ngồn điện.


	  40’
40’

40’

10’


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về điện một chiều

 Sinh viên lắng nghe.

Giáo viên thuyết trình về cường độ, mật độ của dòng điện

.

Sinh viên quan sát lắng nghe.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Hãy vẽ sơ đồ nguồn áp và tính toán các công thức liên quan

 V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức
Giáo án số:  02        Số tiết:03         Tổng số tiết đã giảng: 03
Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN (tt)
· Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về mạch điện 
· Yêu cầu: sinh viên trình bày được đặc điểm cơ bản về mạch điện 
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 0 phút.

III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian :  130 phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	II.

1. 

c.

2.
3.

a.
b.

c.

4.


	Mạch điện
Suất điện động của ngồn điện.

Các phương pháp đáu nguồn điện.

Điện trở.

Sơ đồ tương đương của nguồn điện

Sơ đồ nguồn áp.

Sơ đồ nguồn dòng.

Bài tập ứng dụng
	40’

40’

50’


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về điện một chiều

 Sinh viên lắng nghe.

Giáo viên thuyết trình về cường độ, mật độ của dòng điện

.

Sinh viên quan sát lắng nghe.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

SV quan sát sơ đồ, lắng nghe.

Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích các sơ đồ mạch điện

Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở.

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi

Giáo viên giải một số mạch cơ bản

Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Hãy vẽ sơ đồ nguồn áp và tính toán các công thức liên quan

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức
Giáo án số:  03       Số tiết:06                 Tổng số tiết đã giảng: 12
Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU


· Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các phương pháp giải  mạch điện 

· Yêu cầu: sinh viên giải được các bải toán về mạch điện 
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 10 phút.

Hãy xây dưng biểu thức định luật ohm cho toàn mạch

III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian :  255 phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	I.

1.

2.

3.

II.

1.

2.

3.

	Định luật ohm cho đoạn mạch

Thành lập biểu thức cho đoạn mạch.

Định luật ohm cho các đoạn mạch mắc nối tiếp các điện trở.

Định luật ohm cho các đoạn mạch mắc song song các điện trở.

Định luật ohm cho toàn mạch

Xây dựng biểu thức của định luật

Sơ đồ nguồn dòng.

Sự tổn thất điện áp trên đường dây.

Các định luật quan trọng


	45’

45’

45’

45’

30’

45’


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về định luật ohm

 Sinh viên lắng nghe.

Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

.

Sinh viên quan sát lắng nghe.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Sv quan sát sơ đồ, lắng nghe.

Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích các sơ đồ mạch điện

Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở.

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi

Giáo viên giải một số mạch cơ bản




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Phát biểu đl omh cho tồn mạch và giải một bài toán theo yêu cầu

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức
 -
Giáo án số:  04       Số tiết:03                 Tổng số tiết đã giảng: 18
Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU


· Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các phương pháp giải  mạch điện 

· Yêu cầu: sinh viên giải được các bải toán về mạch điện 
II. ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 10 phút.

Hãy xây dưng biểu thức định luật ohm cho toàn mạch

III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian : 120 phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	IV.

1.

2.

3.
	Một số bài tập áp dụng

Dùng phương pháp thế nút

Dùng phương pháp dòng điện vòng
Mạch tương đương Thevenin-Norton
	40’

40’

40’
	Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích các sơ đồ mạch điện

Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở.

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi

Phương tiện: bảng phấn ,máy chiếu ,máy tính




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Phát biểu đl kirchoff1,2 và giải một bài toán theo yêu cầu

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức
Giáo án số:  05       Số tiết:06                 Tổng số tiết đã giảng: 21
Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)
· Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về mạch xoay chiều một pha 

· Yêu cầu: sinh viên trình bày được mạch xoay chiều một pha
III. ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 10 phút.

Hãy nêu khái niệm của từ trường và cảm ứng từ

III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian :  255 phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	I.

1.

2.

3.

II.

III.

     1.

2

3.

IV.

V.
	Định nghĩa

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện hình sin

Chu kỳ- Tần số

Nguyên tắc tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin
Pha và sự lệch pha

Pha

Sự lệch pha

Một vài ví dụ

Biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị vector

Tổng và hiệu các đại lương hình sin cùng tần số góc
	45’

40’

30’

40’

40’

30’

30’

30’

30’


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về dòng điện xoay chiều

 Sinh viên lắng nghe.

Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

.

Sinh viên quan sát lắng nghe.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Sv quan sát sơ đồ, lắng nghe.

Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích các sơ đồ mạch điện

Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở.

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi

Giáo viên thuyết trình về tần số góc

Đặt câu hỏi gợi mở

Sv trả lời, lắng nghe

Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Hảy biểu diễn đại lượng sau theo đồ thị vector: i1=50 sin(t+30) và i2= 100 sin(t+45) và tính tổng hai vector

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức
Giáo án số:  06       Số tiết:06                 Tổng số tiết đã giảng: 27
Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)
Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các khái niệm và cách giải mạch xoay chiều một 

· Yêu cầu: sinh viên trình bày được khái niệm và cách giải mạch xoay chiều một

IV. ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 10 phút.

Hảy biểu diễn đại lượng sau theo đồ thị vector: i1=50 sin(t+30) và i2= 100 sin(t+45) và tính tổng hai vector

III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian :  255 phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	I.

  1.

2.

3.

II.

1.

2.

3.

4.

III.

1.

2.

3.

4.


	Số phức

Định nghĩa

 Các phép toán tính số phức

Các ví dụ minh họa

Mạch R-L-C mắc nối tiếp
Mạch thuần trở

Mạch thuần dung

Mạch thuần cảm

Mạch RLC

Các bi tập ứng dụng
Mạch thuần trở

Mạch thuần dung

Mạch thuần cảm

Mạch RLC

Tải đối xứng


	45’

30’

30’

30,

30,

30’

60’


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về số phức 

Sinh viên lắng nghe.

Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

.

Sinh viên quan sát lắng nghe.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Sv quan sát sơ đồ, lắng nghe.

Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích các sơ đồ mạch điện

Giáo viên thuyết trình về mạch RLC mắc nối tiếp

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi

Giáo viên giải cc bi tập ứng dụng

Sv trả lời, lắng nghe

Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Nêu cáca tính chất của số phức và cho ví dụ minh họa

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức
Giáo án số:  07       Số tiết:03                 Tổng số tiết đã giảng: 33
Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các khái niệm và cách giải mạch xoay chiều một 

Yêu cầu: sinh viên trình bày được khái niệm và cách giải mạch xoay chiều một
I.ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 5 phút.
Nu cc tính chất của số phức v cho ví dụ minh họa

III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian :  125 phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	I.

  1.

2.

3.
4.
II.

III.
	Mạch RLC mắc song song

Mạch RC 

Mạch RL

Mạch LC

Mạch LRC

Cách giải mạch RLC mắc song song

Các bài tập ứng dụng
	15’

15’

15’

15’

15’

45’


	Giáo viên thuyết trình về mạch RLC mắc song song

Sinh viên lắng nghe.

Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích cch giải mạch RLC mắc song song

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi

Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích cách giải mạch RLC mắc song song

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi.
Phương tiện:bảng phấn ,máy chiếu




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Nu cc tính chất của số phức v cho ví dụ minh họa
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức
Giáo án số:  08       Số tiết:06                 Tổng số tiết đã giảng: 36
Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA


· Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các khái niệm và cách mắc hình sao

· Yêu cầu: sinh viên trình bày được khái niệm và cách mắc hình sao

V. ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 10 phút.

Hảy biểu diễn đại lượng sau theo đồ thị vector: i1=50 sin(t+30) và i2= 100 sin(t+45) và tính tổng hai vector

III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian :  255phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	I.

1.

2.

a.

b.

2.

II.

1.

a.

b.

2.

3.

.
	Các khái niệm cơ bản về mạch xoay chiều ba pha

Khái niệm chung

Nguyên tắc tạo nguồn ba pha đối xứng

Cấu tạo.

Nguyên lý làm việv

Y nghĩa của hệ thống ba pha
Cách mắc hình sao
Nguồn ba pha đấu sao.

Định nghĩa

Quan hệ giũa đại lượng dây và pha

Tải ba pha đáu sao

Y nghĩa dây trung tính


	45’

30’

30’

30’

30’

30

30’

30’


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về mạch xoay chiều ba pha

 Sinh viên lắng nghe.

Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

.

Sinh viên quan sát lắng nghe.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Sv quan sát sơ đồ, lắng nghe.

Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích các sơ đồ mạch điện

Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở.

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi

Giáo viên thuyết trình về tải ba pha đầu sao và ý nghĩa dây trung tính

Sv trả lời, lắng nghe

Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Nêu định nghĩa nguồn ba pha đấu Y và ý nghĩa của dây trung tính

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức
Giáo án số:  09       Số tiết:03                 Tổng số tiết đã giảng: 42
Thực hiện ngày:  

TÊN BÀI : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA (tt)
· Mục đích : Cung cấp cho sinh viên các khái niệm và cách mắc hình tam giac

· Yêu cầu: sinh viên trình bày được khái niệm và cách mắc hình tam giac

VI. ỔN ĐỊNH LỚP:   Thời gian : 2 phút.

* Nội dung cần nhắc nhở: tác phong , chuyên cần .

II.KIỂM TRA BÀI CŨ:   Thời gian 5 phút.

Nêu định nghĩa nguồn ba pha đấu Y và ý nghĩa của dây trung tính

III. GIẢNG BÀI MỚI:      Thời gian :  125 phút.

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Hoạt động của GV - Hoạt động của HS - Phương tiện dạy học

	I.

1.

2.

II.

1.

2.

III.

1.

2.

3.


	Nguồn ba pha đấu tam giác

Định nghĩa

Lưu ý

Tải ba pha đấu tam giác
Tải đối xứng

Tải không đối xứng

Công suất mạch ba pha

Công suất tác dụng

Công suất phàn kháng

Công suất biểu kiến


	45’

20’

20’

15’

15’

20’


	Giáo viên thuyết trình về khái niệm về mạch xoay chiều ba pha đấu tam giác

 Sinh viên lắng nghe.

Giáo viên đặt câu hỏi gọi mở

.

Sinh viên quan sát lắng nghe.

Giáo viên giải đáp những thắc mắc cho học sinh

Sv quan sát sơ đồ, lắng nghe.

Giáo viên dùng máy chiếu, phim trong giải thích các sơ đồ mạch điện

Giáo viên thuyết trình về công suất ba pha

Sinh viên quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi

Sv trả lời, lắng nghe

Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn




IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:     Thời gian: 03 phút.

Nêu định nghĩa nguồn ba pha đấu tam giác và công suất của mạch
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,…..:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                       Ngày      tháng      năm 2017
TỔ TRƯỞNG                                              

 GIÁO VIÊN

       Quách Minh Thử                                          
     Nguyễn Minh Đức



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Minh Đức
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